
TUẦN 18 - ÔN TẬP  KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức :  

Hệ thống hoá các kiến thức về môi trường đới ôn hòa, môi trường hoang mạc, đới 

lạnh, vùng núi, các châu lục và các lục địa, châu Phi. 

2. Kĩ năng :  

Rèn luyện các kĩ năng đọc phân tích lược đồ, biểu đồ, bảng thống kê số liệu, đọc 

đoạn văn ngắn. 

3. Thái độ:  

Giúp học sinh hứng thú học tập bộ môn. 

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ I MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

A/ TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Trên thế giới có: 

A. 6 châu lục     C. Cả A,B đúng 

B. 6 lục địa      D. Cả A,B sai 

Câu 2:  Trên thế giới có: 

A. 4 Đại Dương     C. Cả A,B Sai 

B. 6 lục địa      D. Cả A,B đúng 

Câu 3: Việt Nam thuộc nhóm nước nào sau đây: 

         A.Phát triển      C. Đang phát triển 

         B.Công nghiệp     D. Nông- công nghiệp 

Câu 4: Khí hậu và thực vật vùng núi thay đổi: 

A. Theo độ cao.      C. Cả A,B sai. 

B. Theo hướng sườn núi.                                    D. Cả A,B đúng 

Câu 5: Đỉnh núi cao nhất nước ta: 

A. Ngọc Linh.                                                     C. Cả A,B đúng 

B. Phanxipăng.                                                    D.Cả A,B sai 

Câu 6: Núi Bà Đen thuộc tỉnh nào sau đây: 



     A.Thành phố Hồ Chí Minh             C.Long An 

     B.  Tây Ninh      D.Bình Dương 

Câu 7: Sườn Nam thực vật tươi tốt hơn sườn Bắc vì: 

A. Sườn đón nắng      C.Cả A, B đúng 

B. Sườn đón gió      D.Cả A,B sai. 

Câu 8: Sườn núi có độ dốc lớn gây hậu quả: 

A. Xói mòn.       C.Lỡ đất 

B. Lũ quét       D.Cả 3 yếu tố trên 

Câu 9: Vì sao ở SaPa của Việt Nam có tuyết: 

A. Do độ cao địa hình     C. Cả A,B đúng 

B. Do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc   D.Cả A,B sai 

Câu 10: Vành đai thực vật của dãy núi An Pơ thường chân núi lên đỉnh núi: 

A. Rừng lá rộng.                 C. Đồng cỏ và tuyết. 

B. Rừng lá kim.            D.Cả A,B,C đúng 

Câu 11: Vùng núi thường là nơi: 

A. Thưa dân       C.Cả A,B sai. 

B.Đông dân       D.Cả A,B đúng 

Câu 12. Vùng núi Việt nam là nơi cư trú của các dân tộc: 

A. Tày, Ê Đê       C.Thái, Mườn 

B. Nùng, Ba Na      D.Cả A,B,C đúng 

Câu 13: Vùng núi Châu Á người dân thường sống: 

A. Vùng núi thấp.     C. Có nhiều lâm sản. 

B.  Khí hậu mát.      D. Cả 3 yếu tố trên. 

Câu 14: Châu Phi thuộc môi trường 

   A.Đới nóng      C. Đới lạnh 

   B.Đới ôn hòa      D. Cả A,B,C sai 

Câu 15: Châu Phi tiếp giáp với: 

   A.Châu Á                C. Châu Mĩ 

   B.Châu Âu      D. Châu Đại D ương 

Câu 16: Châu Phi có sông dài nhất thế giới 

   A.Sông Hồng      C. Sông NiN 

   B.Sông Cửu Long     D. Sông Công- Gô 

Câu 17:Khí hậu châu phi: 

   A.Khô lạnh      C. Nóng ẩm mưa nhiều 



   B.Khô nóng      D. Lạnh, khắc nghiệt 

Câu 18: Các nước Châu Phi trồng chủ yếu 

   A.Cây công nghiệp nhiệt đới             C. A, B sai 

   B.Cây Lương thực     D. A,B đúng 

Câu 19: Hoạt động dịch vụ châu phi 

   A.Xuất khẩu nông sản               C. Du lịch 

  B.Xuất khẩu khoáng sản    D. Cả A,B,C đúng 

Câu 20: Các loài thực vật đới lạnh 

A. Rêu, địa y       C. Cả A,B sai 

B.Rừng rậm nhiệt đới               D. C ả A,B đúng 

Câu 21: Động vật môi trường đới lạnh gồm: 

A. Gấu trắng     C. Hải cẩu, chim cánh cụt 

B. Tuần Lộc      D. Cả A,B,C đúng 

Câu 22: Các loài động vật thích nghi khí hậu lạnh nhờ: 

A. Có lớp mỡ dày, bộ lông không thấm nước  C. Di cư, ngủ đông 

B. Lớp lông dày      D. Cả A,B,C đúng 

B/ LÝ THUYẾT 

Câu 1: Nêu những nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí ở đới ôn 

hòa? Em cần làm gì để bảo vệ môi trường? 

- Nguyên nhân: Khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông thải 

vào khí quyển 

- Hậu quả: + Mưa axit 

                           + Hiệu ứng nhà kính khiến cho Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu 

biến đổi, băng ở 2 cực tan chảy, mực nước đại dương dâng cao. 

                           +Thủng tầng ôdôn 

- Biện pháp? 

Câu 2: Nêu vị trí, đặc điểm tự nhiên, sự thích nghi của động- thực vật ở môi 

trường đới lạnh? 

- Đới lạnh nằm trong khoảng từ 2 vòng cực đến 2 cực 

- Đặc điểm: khí hậu lạnh lẽo,khắc nghiệt, mùa đông rất dài, mưa ít và chủ 

yếu dưới dạng tuyết rơi, đất đóng băng quanh năm. Nguyên nhân: do nằm ở vĩ 

độ cao 



- Thực vật: chỉ phát triển được trong mùa hạ ngắn ngủi, cây cối còi cọc, 

thấp, lùn, mọc xen lẫn với rêu và địa y… 

- Động vật: có lớp mỡ dày, lông dày hoặc lông không thấm nước. Một số 

động vật ngủ đông hay di cư dể tránh mùa đông lạnh 

Câu 3: Phân biệt khái niệm lục địa và châu lục? Kể tên các lục địa và châu lục 

trên Thế Giới? 

- Lục địa: 

+ Là khối đất liền rộng hàng triệu kilomet vuông, có biển và đại dương bao 

quanh. Sự phân chia này mang ý nghĩa về mặt tự nhiên là chính 

+ Trên TG có 6 lục địa: Á-Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôxtrâylia, Nam Cực 

- Châu lục: 

+ Bao gồm phần lục địa, các đảo và quần đảo xung quanh. Sự phân chia các 

châu lục  mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị 

+ Trên TG có 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương 

và châu Nam Cực 

C/ KĨ NĂNG:  

Câu 1 : Dựa vào tập bản đồ Địa lí 7 trang 8-9 kể tên các kiểu môi trường của đới 

ôn hòa? 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

Câu 2 : Dựa vào tập bản đồ Địa lí 7 trang 10 kể tên các dãy núi, bồn địa, sơn 

nguyên, sông lớn ở Châu Phi? 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................. 

Câu 3:Nguyên nhân của biến đổi khí hậu 

Tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu xuất phát từ 2 nhóm là nguyên nhân khách quan 

và nguyên nhân chủ quan. 

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, những tác động của con người vào môi 

trường tự nhiên chính là nguyên do gây nên biến đổi khí hậu. Theo đó, việc gia tăng 



khí CO2 do hoạt động sản xuất công nghiệp, phá rừng, sử dụng nguồn nước cũng như 

các loại khí độc hại khác là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. 

Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan trong đó có sự thay đổi trong chính nội tại của tự 

nhiên bao gồm sự thay đổi trong hoạt động mặt trời, của quỹ đạo trái đất, sự dịch 

chuyển của các châu lục… cũng tác động không nhỏ gây nên tình trạng này. 

Mực nước biển đang dâng lên.Nhiệt độ ngày càng cao trên trái đất khiến mực nước 

biển đang dần dâng lên. Nhiệt độ tăng làm các sông băng, biển băng hay lục địa băng 

trên trái đất tan chảy và làm tăng lượng nước đổ vào các biển và đại dương. 

Các núi băng và sông băng đang co lại. Những lãnh nguyên bao la từng được bao phủ 

bởi một lớp băng vĩnh cữu rất dày giờ đây được cây cối bao phủ. Lấy một ví dụ, các 

núi băng ở dãy Hy Mã Lạp Sơn cung cấp nước ngọt cho sông Hằng – nguồn nước 

uống và canh tác của khoảng 500 triệu người – đang co lại khoảng 37m mỗi năm. 

Các bờ biển đang biến mất. Bãi biển ở Miami nằm trong số rất nhiều những khu vực 

khác trên thế giới đang bị đe dọa bởi nước biển dâng ngày càng cao. 

Các nhà khoa học đã tiến hành quan sát, đo đạc và nhận thấy rằng băng ở đảo băng 

Greenland đã mất đi một số lượng lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các đảo quốc hay 

các quốc gia nằm ven biển. Theo ước tính, nếu băng tiếp tục tan thì nước biển sẽ dâng 

thêm ít nhất 6m nữa vào năm 2100. Với mức này, phần lớn các đảo của Indonesia, và 

nhiều thành phố ven biển khác sẽ hoàn toàn biến mất. 

1/ Nguyên nhân biến động khí hậu? 

2/ Hậu quả? 

----------Hết---------- 

 

 

 

 


